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1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên NGUYỄN VĂN NĂM 

Chức danh Giảng viên chính 

Học hàm/học vị Thạc sỹ 

Chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức- Cán bộ 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Kinh tế nông nghiệp 

Khoa/BM 
Phòng Tổ chức- Cán bộ (sinh hoạt chuyên môn: Khoa Kinh tế; Bộ môn: 

Kinh tế Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường) 

Địa chỉ cơ quan 
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại Điện thoại đơn vị: 028. 38966780; Phòng TC-CB 028.38963341 

Email Email trường: nguyenvannam@hcmuaf.edu.vn 
 

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

 

Quá trình đào tạo 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

11/2011-

9/2013 

Học viện Chính trị- 

Hành chính khu vực 

II 

Cao cấp Lý luận Chính trị- Hành chính 
Cao cấp 

(trình độ) 

3/2003 

Trường Đại học 

Nông Lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh tế Thạc sỹ 

3/1990 

Trường Đại học 

Nông Lâm nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh tế Nông Lâm Cử nhân 

        

Các khóa đào tạo khác (nếu có) 

Năm cấp Tên cơ sở đào tạo Tên khóa đào tạo 

Văn 

bằng/Chứng 

chỉ 

12/2011 
Học viện Quản lý 

giáo dục 
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhân sự Chứng nhận 

07/2010 Học viện Quản lý Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và công chức Chứng chỉ 

 



giáo dục Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo theo 

chương trình quy định ban hành tại Quyết 

định số 3481/GD-ĐT ngày 01/11/1997 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

06/2010 
Trường Đại học 

Nông Lâm TP. HCM 

Nhận thức cơ bản và Soạn thảo- Áp dụng tài 

liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 

9001 :2008 

Chứng nhận 

10/2005 

Trường Cán bộ 

Thương mại trung 

ương 

Hội nhâp kinh tế quốc tế giai đoạn 2003- 

2010 
Chứng chỉ 

2002 

Đại học Losbanõs, 

Philippine (Chương 

trình Searca) 

Giới và phát triển Chứng chỉ 

1998 Hyderabad, Ấn Độ 
Phát triển công nghiệp vừa và nhỏ ở nông 

thôn 
Chứng chỉ 

1997 
Feldafing của Đức 

(Germany) 
Phát triển Hệ thống canh tác Chứng chỉ 

1994 

Trung tâm Nghiên 

cứu Hệ thống canh 

tác của Trường Đại 

học Cần Thơ 

Nghiên cứu Hệ thống canh tác Chứng chỉ 

        
 

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

 

Thời gian Cơ quan công tác 
Địa chỉ & điện 

thoại 
Chức vụ 

01/2013- 

đến nay 

(4/2018) 

Phòng Tổ chức- cán 

bộ, Trường Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM 

Khu phố 6, 

phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP. HCM 

Phó trưởng phòng Tổ chức- Cán bộ, 

Giảng viên chính, trường Đại học 

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

11/2009- 

12/2012 

Phòng Tổ chức- Cán 

bộ, Trường Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM 

Khu phố 6, 

phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP. HCM 

Phó trưởng phòng Tổ chức- Cán bộ, 

Giảng viên chính, Phó bí thư chi bộ 

liên phòng Tổ chức- Hành chính- 

Tài chính, trường Đại học Nông 

Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

8/2008- 

4/2010 

Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM 

Khu phố 6, 

phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP. HCM 

Giảng viên chính, Chi uỷ viên chi 

bộ khoa Kinh tế, trường Đại học 

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

01/2004- 

7/2008 

Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM 

Khu phố 6, 

phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP. HCM 

Giảng viên chính, trường Đại học 

Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

11/2002- 

12/2003 

Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học 

Nông Lâm TP. 

Khu phố 6, 

phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Giảng viên, trường Đại học Nông 

Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 



HCM Đức, TP. HCM 

5/1994-

10/2002 

Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM 

Khu phố 6, 

phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP. HCM 

Giảng viên, giáo vụ khoa Kinh tế, 

trường Đại học Nông Lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

9/1998- 

10/2000 

Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM 

Khu phố 6, 

phường Linh 

Trung, quận Thủ 

Đức, TP. HCM 

Giảng viên, Bí thư đoàn khoa Kinh 

tế, trường Đại học Nông Lâm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

4/1990- 

5/1994 

Trường Đại học 

Nông Lâm (nghiệp) 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ấp Gò Cát, xã Tân 

Phú- huyện Thủ 

Đức- TP. HCM 

Phó Bí thư Đoàn trường- Giảng viên 

khoa Kinh tế Nông Lâm, trường Đại 

học Nông Lâm nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh 

        
 

 

4. GIẢNG DẠY 
 

Môn học Bậc học 

 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Cơ sở đào tạo/Chương 

trình 

Thời gian 

Giáo dục khuyến 

nông 
Đại học Tiếng Việt ĐHNL/PTNT  

Truyền thông 

khuyến nông 
Đại học Tiếng Việt ĐHNL/PTNT  

Quản trị HTX Đại học Tiếng Việt ĐHNL/PTNT  
 

 

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 

5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện 

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

TT 
Tên đề tài/dự án/hoạt động 

khoa học công nghệ 

Cơ quan tài 

trợkinh phí 

Thời 

gianThực 

hiện 

Vai trò(Chủ 

nhiệm/Tham 

gia) 

1 

Triển khai vào thực tiễn ở một 

số nơi của tỉnh Tây Ninh (Giai 

đoạn II) sau khi nghiệm thu đề 

tài "Đánh giá thực trạng, nghiên 

cứu định hướng và xây dựng 

giải pháp phát triển hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai 

đoạn 2010-2015". 

Sở Khoa học & 

Công nghệ Tây 

Ninh (Liên minh 

Hợp tác xã Tây 

Ninh thực hiện) 

10/2014-

5/2017 

Tham gia theo 

dõi 

2 

Đánh giá thực trạng, nghiên cứu 

định hướng và xây dựng giải 

pháp phát triển hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai 

đoạn 2010-2015. 

Sở Khoa học & 

Công nghệ Tây 

Ninh (Liên minh 

Hợp tác xã Tây 

Ninh chủ trì) 

10/2010- 

3/2013 
Chủ nhiệm 

3 

Triển khai phương án chăn nuôi 

gà thả vườn theo công thức luân 

canh cho đồng bào dân tộc ở xã 

Chi cục Phát triển 

nông thôn tỉnh Bình 

Phước (theo quyết 

5 – 

11/2009 
Chủ nhiệm 



Phú Nghĩa, huyện Phước Long, 

Bình Phước 

định của UBND 

tỉnh Bình Phước) 

4 

Xây dựng phương án sản xuất 

nông nghiệp cho hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số thuộc diện khó 

khăn ở tỉnh Bình Phước giai 

đoạn 2008- 2010 

Chi cục Phát triển 

nông thôn tỉnh Bình 

Phước (theo quyết 

định của UBND 

tỉnh Bình Phước) 

3 – 

8/2008 
Chủ nhiệm 

5 

Đánh giá thực trạng và xây 

dựng mô hình kinh tế hộ ở xã 

Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, 

Lâm Đồng. 

Phòng Nông nghiệp 

huyện Đạ Huoai, 

tỉnh Lâm Đồng (Sở 

Khoa học công 

nghệ tỉnh Lâm 

Đồng ủy nhiệm) 

8/2007 – 

12/2008 
Chủ nhiệm 

6 

Định hướng và giải pháp phát 

triển câu lạc bộ khuyến nông 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh (nghiên cứu ở các huyện 

ngoại thành Củ Chi, Hóc Môn, 

Bình Chánh và Nhà Bè). 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

5/2004- 

12/2005 
Chủ nhiệm 

7 

Định hướng và giải pháp phát 

triển kinh tế trang trại cây ăn 

quả ở tỉnh Đồng Nai 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Đồng Nai 

02/2002- 

02/2003 
Thành viên 

8 

Vai trò phụ nữ trong sản xuất 

lúa ở xã Tây Phú, huyện thoại 

Sơn, tỉnh An Giang 

Dự án Việt Nam- 

Hà Lan do Trường 

Đại học Kinh tế TP. 

HCM chủ trì 

7/1999- 

10/2000 
Thành viên 

9 

Đánh giá hoạt động khuyến 

nông tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 1997 - 2000 

Trường Đại học 

Nông Lâm tp. Hồ 

Chí Minh 

1998 Chủ nhiệm 

10 

Chương trình phối hợp giữa 3 

trường đại học: Trường Đại học 

Sư phạm TP. HCM, trường Đại 

học Y dược TP. HCM và 

trường Đại học Nông Lâm 

nghiệp TP. HCM thực hiện Xoá 

mù, phát thuốc- khám chữa 

bệnh và Hướng dẫn kỹ thuật 

canh tác nông nghiệp cho nông 

dân xã An Sơn, huyện Thuận 

An, tỉnh Sông Bé năm 1992. 

03 trường Đại học: 

Sư phạm TP. HCM, 

Y dược TP. HCM 

và Nông Lâm 

nghiệp TP. HCM 

1992 

Phó Bí thư 

Đoàn trường 

ĐHNL TP.HCM 

 

 

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký 

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

TT Tên tác giả 

Năm 

công 

bố 

Tên công 

trình 

Tên tạp chí 

NXB/Số, Tập, 

Trang công trình 

ISSN/ISBN 

Đính kèm 

minh 

chứng 

(Có/Không) 

Ghi 

chú 

1 Bài báo ISI 



1.1               

2 Bài báo quốc tế khác 

2.1               

3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia 

3.1               

4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế 

4.1               

5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

5.1               
 

 

5.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nông thôn, hợp tác xã, nông nghiệp, nông dân và đánh 

giá nhanh nông thôn. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2021 

                                                                   NGƯỜI KHAI 
                                                                    (Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 
 

 


